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QUY CHẾ PHỐI HỢP

Giữa Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

Căn cứ Quy chế Phối hợp số 6074/QCPH-BNN-BTLBP ngày 30/7/2014 giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng;
Căn cứ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 301/2003/QĐ-BQP ngày 29/12/2013 của Bộ Quốc Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu,
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu xây dựng Quy chế phối hợp cụ thể như sau:
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung và các quan hệ phối hợp giữa  Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu (sau đây gọi tắt là hai Bên) trong quản lý nguồn lợi thủy sản; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, và xử lý các hành vi xâm hại, khai thác bất hợp pháp nguồn lợi thủy sản; bảo vệ và phát triển rừng; xử lý các hoạt động liên quan đến buôn lậu vật tư nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; bố trí dân cư, xóa đói, giảm nghèo, ngăn chặn việc trồng và sử dụng cây có chứa chất ma túy; kiểm dịch động, thực vật và phòng chống dịch bệnh; phòng chống giảm nhẹ thiên tai; quản lý, khai thác bảo vệ công trình thủy lợi; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới và các lĩnh vực khác thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của hai Bên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các xã, huyện biên giới thuộc tỉnh Lai Châu. 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tập trung thống nhất sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở của mỗi Bên.

2. Kịp thời, thiết thực, hiệu quả đảm bảo sự bình đẳng, đoàn kết, thống nhất, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao.

3. Có trách nhiệm bảo vệ, giữ bí mật về lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ của mỗi Bên.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 4. Trao đổi, thông báo tình hình

Hai Bên thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình liên quan đến các lĩnh vực tại Điều 1 của Quy chế này. Nội dung trao đổi, thông báo tình hình như sau: 
1. Lĩnh vực quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

a) Vi phạm các quy định về bảo vệ các loài thủy sản

- Hoạt động khai thác thủy sản nếu khối lượng các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép, khai thác vượt quá mức cho phép khai thác lẫn hoặc khai thác ngoài tự nhiên giống, loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép.

- Hoạt động khai thác và vận chuyển các loài thủy sản trong danh mục cấm khai thác.

b) Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản

 - Các hành vi sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản; vi phạm khu vực cấm khai thác, thời gian tạm dừng khai thác thủy sản; vi phạm ngành nghề khai thác...
- Sử dụng đèn chiếu sáng để khai thác thủy sản mà tổng số công suất đèn vượt quá quy định hoặc khoảng cách giữa các điểm đặt cụm đèn chiếu sáng so với các ngư cụ khác không đúng quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

- Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn để khai thác thủy sản.

2. Lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng

a) Tình hình hoạt động của các phương tiện, công dân Việt Nam và người nước ngoài liên quan đến bảo vệ và phát triển rừng trong khu vực biên giới.

b) Công tác giao rừng, quy hoạch, bảo vệ và phát triển rừng, hợp tác đầu tư, quản lý khai thác và bảo vệ rừng; việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hoạt động; tình hình thiên tai, tai nạn và kết quả tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người, phương tiện hoạt động trong khu vực biên giới.
c) Việc thanh lý, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng ở khu vực biên giới.

d) Tình hình liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là những diện tích rừng dễ xảy ra cháy trong mùa hanh khô; phối hợp trong tổ chức ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.
e) Liên quan đến bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ở các xã biên giới; các dự án lâm nghiệp, các dự án xây dựng công trình liên quan đến an ninh quốc phòng đã triển khai và chuẩn bị triển khai trong khu vực biên giới thuộc trách nhiệm cụ thể của mỗi Bên và phạm vi quản lý nhà nước của hai Bên.

g) Các hoạt động vi phạm pháp luật và hoạt động của các loại tội phạm có liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu, chế biến, tiêu thụ các loại lâm đặc sản, động, thực vật quý hiếm, động vật hoang dã.

3. Lĩnh vực phòng chống dịch bệnh động vật, thực vật

a) Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, sản phẩm thực vật xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới; tình hình hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc  trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, thực vật.

b) Dịch bệnh động vật, thực vật trong nước, Trung Quốc; các biện pháp áp dụng ngăn ngừa dịch bệnh động vật, thực vật lây truyền qua biên giới.

c) Tình trạng buôn lậu động thực vật, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật qua biên giới.

4. Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới

a) Quy hoạch, bố trí và ổn định dân cư ra khu vực biên giới, giải quyết di cư tự do.

b) Các chương trình xóa đói, giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu sản xuất và tập quán canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới nhằm phát triển bền vững ở khu vực biên giới. 

c) Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng nền Biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.

5. Lĩnh vực quản lý bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới

Hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật có liên quan và kết quả đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật; đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống khai thác, vận chuyển lâm sản, mua bán vận chuyển động vật hoang dã trái phép, trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy.

6. Lĩnh vực phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai (lụt bão, cháy nổ, cháy rừng, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn), quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt ở khu vực biên giới

7. Lĩnh vực khác

Thường xuyên trao đổi thông báo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực quản lý của hai Bên.  

Điều 5. Tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới 

Hai bên phối hợp tham mưu cho các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các, hiệp định thỏa thuận mà Việt Nam đã ký hoặc tham gia với các nước liên quan trong các lĩnh vực hai Bên phối hợp.

Điều 6. Phối hợp tuần tra kiểm soát

1. Phối hợp hoạt động tuần tra kiểm soát trong khu vực biên giới, nhằm quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái; bảo vệ rừng, ngăn ngừa dịch bệnh và đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật có liên quan.

2. Phối hợp tuần tra, kiểm soát giữa các đơn vị của hai Bên phải có kế hoạch và thông báo cho nhau trước 10 ngày; đơn vị nào chủ trì, đơn vị đó chỉ huy lực lượng tuần tra, kiểm soát. Việc đảm bảo hậu cần, kỹ thuật do hai Bên cùng thống nhất.

3. Lực lượng, phương tiện của mỗi Bên tham gia phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát phải chấp hành đúng các quy định liên quan về trang phục, biển hiệu, cờ hiệu, tín hiệu… theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Tư Lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc Phòng.
Điều 7. Xử lý các vụ việc xảy ra  

1. Khi phối hợp tuần tra, kiểm soát trong khu vực biên giới nếu phát hiện tạm giữ người, phương tiện vi phạm pháp luật thuộc chức năng, quyền hạn của lực lượng nào thì lực lượng đó xử lý; nếu thuộc thẩm quyền của hai lực lượng, do đơn vị chủ trì tuần tra, kiểm soát xử lý; nếu vượt quá thẩm quyền xử lý của mỗi Bên, hai Bên thống nhất báo cáo lên cấp trên giải quyết. 

2. Quá trình độc lập tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật không thuộc thẩm quyền xử lý của mình thì tiến hành lập hồ sơ ban đầu, sau đó bàn giao cho Bên kia hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xử lý theo quy định của Pháp luật. Việc bàn giao phải thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Kết quả giải quyết, xử lý phải thông báo cho nhau ngay sau đó. Trường hợp cần tiếp tục phối hợp giải quyết phải thống nhất biện pháp và phân công trách nhiệm thực hiện cụ thể cho mỗi Bên.

3. Khi tuần tra độc lập, nếu bên nào phát hiện có xảy ra cháy rừng thì chủ động tổ chức lực lượng ứng cứu kịp thời theo phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) và thông báo cho bên kia cùng phối hợp thực hiện, khi nhận được thông báo phải khẩn chương triển khai lực lượng, phương tiện phối hợp cùng ứng cứu.

Điều 8. Trong phòng chống giảm nhẹ thiên tai, quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều ở khu vực biên giới
1. Hai Bên phối hợp tham mưu chính quyền địa phương các cấp dự kiến các khu vực có thể xảy ra thiên tai, khu vực trú, tránh an toàn cho người, phương tiện và tài sản của nhân dân; đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền và phổ biến biện pháp phòng, tránh thiên tai cho nhân dân ở khu vực biên giới.

2. Khi có thiên tai, tai nạn, hai Bên trao đổi tình hình kịp thời và phối hợp chặt chẽ trong việc xử lý tình hình xẩy ra: có biện pháp thông tin nhanh nhất cho nhân dân trong khu vực biên giới biết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn. Sử dụng lực lượng, phương tiện của mỗi Bên và huy động lực lượng, phương tiện của nhân dân để tham gia ứng cứu, khắc phục hậu quả. Thống nhất số liệu và nội dung ý kiến tham mưu đề xuất báo cáo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão của huyện, của tỉnh và các cấp theo chức năng của mỗi Bên.

3. Khi lực lượng làm nhiệm vụ bị sự cố, tai nạn và yêu cầu giúp đỡ, phía Bên kia phải khẩn trương tìm cách tổ chức cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn với khả năng và hiệu quả cao nhất.

4. Phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi ở khu vực biên giới.

Điều 9. Trong quản lý bảo vệ rừng, kiểm dịch động vật, thực vật, xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới 

1. Quản lý bảo vệ rừng

Tổng hợp và thống kê, trao đổi thông tin về phạm vi, diện tích rừng trong khu vực biên giới cần phối hợp bảo vệ, quản lý các đường mòn, đường lâm nghiệp, đường tuần tra biên giới để phục vụ cho công tác bảo vệ rừng. 

2. Xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới ở khu vực biên giới 

Hai Bên trao đổi thống nhất chương trình, kế hoạch bố trí dân cư ra khu vực biên giới; giải quyết dân di cư tự do; chương trình xóa đói giảm nghèo làm cơ sở tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền có biện pháp phát triển bền vững, ổn định dân cư ở khu vực biên giới và kết hợp việc thực hiện xây dựng nông thôn mới với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới.
3. Kiểm dịch và kiểm soát dịch bệnh động vật, thực vật

Khi có dịch bệnh ở trong và ngoài khu vực biên giới phải kịp thời báo cáo và có kế hoạch phối hợp khoanh vùng, dập dịch hoặc có biện pháp ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ bên kia biên giới vào lãnh thổ Việt Nam.

Phối hợp kiểm soát, ngăn chặn xử lý kịp thời hoạt động xuất, nhập khẩu động vật, sản phẩm động vật, thực vật, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, lâm sản trái phép qua biên giới.

Khi có kế hoạch hoặc triển khai áp dụng các biện pháp kiểm dịch động vật, thực vật qua cửa khẩu biên giới, bên chủ quản phải thông báo cho đơn vị Bộ đội Biên phòng cần phối hợp biết để theo dõi và phối hợp tổ chức thực hiện.

Điều 10. Hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ 

1. Khi mỗi bên tổ chức hội nghị, tập huấn nội dung liên quan thì thông báo, trao đổi,  tạo điều kiện cho Bên kia cử cán bộ tham gia nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và tham gia đào tạo nghiệp vụ khi có yêu cầu.

2. Hai bên thường xuyên trao đổi, cung cấp các tài liệu, văn bản có liên quan và hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện tùy theo điều kiện của mỗi bên. 
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Điều 11. Cơ quan trường trực, thời gian, hình thức trao đổi thông tin; phối hợp kiểm tra và sơ, tổng kết

1. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh giao cho Phòng Kế hoạch - Tài chính là cơ quan thường trực, chủ trì tổng hợp tình hình chung của các cơ quan trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giao cho Phòng Tham mưu là cơ quan thường trực, chủ trì tổng hợp tình hình chung của các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để hàng tháng trao đổi tình hình liên quan một lần bằng văn bản. Trường hợp đột xuất, khẩn cấp các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (theo chức năng, nhiệm vụ lĩnh vực quản lý) trao đổi trực tiếp với Phòng Tham mưu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp xử lý kịp thời.
2. Giao cho các Đồn Biên phòng phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện biên giới tham mưu cho huyện chỉ đạo các xã biên giới thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trên, trao đổi thông tin và quy định đầu mối thường trực trong địa bàn các huyện của mỗi Bên.

3. Kiểm tra và sơ, tổng kết

a) Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 1 năm tổ chức kiểm tra một lần 4 huyện biên giới, 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng kết.
b) Định kỳ 6 tháng cơ quan thường trực cấp tỉnh luân phiên tổ chức giao ban. Thời gian giao ban do lãnh đạo hai Bên thống nhất quyết định.
c) Hàng quý, các Đồn Biên phòng & Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện biên giới luân phiên tổ chức giao ban, 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng kết. Thời gian giao ban do hai Bên thống nhất và gửi Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp & PTNT và Bộ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
 d) Thời gian sơ, tổng kết 
- Cấp cơ sở sơ kết vào tháng 5, tổng kết vào tháng 11 hàng năm và gửi báo cáo bằng văn bản về cơ quan thường trực cấp tỉnh của hai Bên trước ngày 25 tháng 5 và ngày 25 tháng 11 hàng năm.

- Cấp tỉnh sơ kết vào tháng 6, tổng kết vào tháng 12 hàng năm.

Điều 12. Khen thưởng kỷ luật

1. Cán bộ chiến sỹ, nhân viên của hai Bên có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế được khen thưởng theo quy định của ngành và của nhà nước.
2. Trường hợp vi phạm hoặc cản trở việc thực hiện Quy chế, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Quốc phòng và pháp luật Việt Nam.
Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan thường trực cấp tỉnh của hai Bên có trách nhiệm theo dõi, tham mưu cho Lãnh đạo mỗi Bên chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế; các đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các phòng, văn phòng thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm phối hợp cơ quan trường trực hai Bên tổ chức thực hiện Quy chế theo chức năng, nhiệm vụ của mình
2. Các Đồn biên phòng và phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn các huyện biên giới căn cứ vào Quy chế này, thống nhất xây dựng và ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện. 
Điều 14. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các đơn vị trực thuộc báo cáo về cơ quan thường trực của hai Bên để tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu đề xuất lãnh đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thống nhất với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xem xét, quyết định./.
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	Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp & PTNT;            ( Báo cáo)

- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;

ơ          

    - TT Tỉnh ủy;

- TT HDND tỉnh;                             (Báo cáo)

- UBND tỉnh;

     - Sở Nông nghiệp & PTNT và các đơn vị trực thuộc;

     - Bộ CH BĐBP tỉnh và các đơn vị trực thuộc;

- UBND các huyện (Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ);

- UBND các xã biên giới;

-  Lưu: VT (Bộ CH Bộ đội BP tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT).
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